
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND Đức Phổ, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v báo cáo kết quả rà soát số người 

lao động từ 15 tuổi trở lên đang 

thường trú tại địa phương 

 

    

Kính gửi:  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 
 

Thực hiện Công văn số 630/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 23/03/2022 
của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai 
thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. UBND thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả 
như sau: 

1. Về Cung lao động: 

- Số người từ 15 tuổi trở lên: 105.994 người. 

- Số người có việc làm: 83.638 người. 

- Số người thất nghiệp: 4.594 người. 

- Số người không tham gia hoạt động kinh tế: 17.762 người. 

2. Về Cầu lao động: 

- Tổng số lao động đang tham gia hoạt động trong các doanh nghiệp: 

2.075 người. 

- Nhu cầu cần tuyển dụng: 400 lao động 

(Có phụ lục đính kèm) 

UBND thị xã Đức Phổ kính báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tỉnh Quảng Ngãi theo dõi, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT (V/X) UBND thị xã;   
- Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH; 

- Phó Chánh VP; 
- Lưu: VT. 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 

BÁO CÁO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND ngày      tháng 4 năm 2022 của UBND thị xã Đức Phổ) 

 
 

TT Chỉ tiêu Đơn vị  Kỳ trước Kỳ báo cáo 

A B C 1  2 

I. THÔNG TIN CUNG LAO ĐỘNG 

1 Số người từ 15 tuổi trở lên Người 106.048 105.994  

 a Chia theo khu vực 

  - Thành thị Người 61.181 61.179 

  - Nông thôn Người 44.867 44.815 

b Chia theo giới tính 

 - Nam Người  51.581 51.970 

 - Nữ Người 54.467 56.024 

2 Số người có việc làm Người 82.743 83.638 

a  Chia theo khu vực 

  - Thành thị Người 47.262 48.881 

  - Nông thôn Người 35.481 34.757 

b  Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

  - Chưa qua đào tạo Người 32.804 32.079 

  - CNKT không bằng Người  11.339 12.300 

  - Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng Người  7.337 7.765 

  - Sơ cấp Người  7.580 7.313 

  - Trung cấp Người  8.562 8.588 

  - Cao đẳng Người  7.364 7.459 

  - Đại học  Người  6.998 7.237 

  - Trên đại học Người  759 897 

c Chia theo vị thế việc làm 

  Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh Người  3.250  3.467 

  Tự làm Người  30.460 29.170 

  Lao động gia đình Người 29.204 29.481 

  Làm công ăn lương Người  19.829 21.518 

3 Số người thất nghiệp Người 4.872 4.594 

Mẫu số 04  
 



 

 

 

 a Chia theo khu vực 

 
- Thành thị Người 2.769 2.890 

 
- Nông thôn Người 2.103 1.704 

b Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật  

  - Chưa qua đào tạo Người 2.572 2.365 

  - CNKT không bằng Người 1.027 1.104 

  - Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng Người 438 367 

  - Sơ cấp Người 284 205 

  - Trung cấp Người 258 242 

  - Cao đẳng Người 138 147 

  - Đại học  Người 141 145 

  - Trên đại học Người 14 19 

c Chia theo thời gian thất nghiệp    

 - Dưới 3 tháng Người 1.934 1.698 

 - Từ 3 tháng đến 1 năm Người 1.491 1.295 

 - Trên 1 năm Người 1.447 1.601 

4 Số người  không tham gia hoạt động kinh tế Người 18.433 17.762 

a Đi học Người 7.920 8.243 

b Hưu trí Người 2.006 2.092 

c Nội trợ Người 3.849 3.556 

d Khuyết tật Người 2.714 2.434 

e Khác Người 1.944 1.538 

II. THÔNG TIN CẦU LAO ĐỘNG 

1 Tổng số doanh nghiệp DN  261  261 

2 Tổng số lao động Người 2.075   2.075 

a Chia theo loại lao động  

 
- Lao động nữ Người 142 142 

 
- Lao động trên 35 tuổi Người 209 209 

 
- Lao động tham gia BHXH bắt buộc Người  922  922 

b Chia theo vị trí việc làm 

 
- Nhà quản lý Người 522 522 

 
- Chuyên môn kỹ thuật bậc cao Người  0  0 

  - Chuyên môn kỹ thuật bậc trung Người  1.305  1.305 

  - Khác Người 248 248 
 

III. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 

1 Tổng số lượng tuyển Người 400 400 

2 Chia theo loại hình 

a Doanh nghiệp nhà nước Người     

b Doanh nghiệp ngoài nhà nước Người 400 400 

c Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Người     



 

 

 

d Cơ quan, đơn vị nhà nước Người     

e Hộ kinh doanh Người     

g Cá nhân Người     

3 Chia theo mã nghề cấp 2 

  
Nhà quản lý của các cơ quan Tập đoàn, Tổng công 
ty và tương đương (chuyên trách) 

Người     

  
Nhà chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và kỹ 
thuật 

Người     

  Nhà chuyên môn về sức khỏe Người     

  Nhà chuyên môn về giảng dạy Người     

  Nhà chuyên môn về kinh doanh và quản lý Người     

  
Nhà chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin và truyền thông 

Người     

  Nhà chuyên môn về luật pháp, văn hóa, xã hội Người     

  Kỹ thuật viên khoa học và kỹ thuật Người     

  Kỹ thuật viên sức khỏe Người     

  Nhân viên về kinh doanh và quản lý Người     

  Nhân viên luật pháp, văn hóa, xã hội Người     

  Kỹ thuật viên thông tin và truyền thông Người     

  Giáo viên bậc trung Người     

  
Nhân viên tổng hợp và nhân viên làm các công 
việc bàn giấy 

Người     

  Nhân viên dịch vụ khách hàng Người     

  Nhân viên ghi chép số liệu và vật liệu Người     

  Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác Người     

  Nhân viên dịch vụ cá nhân Người     

  Nhân viên bán hàng Người     

  Nhân viên chăm sóc cá nhân Người     

  Nhân viên dịch vụ bảo vệ Người     

  
Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp có sản 

phẩm chủ yếu để bán 
Người     

  
Lao động có kỹ năng trong lâm nghiệp, thủy sản và 
săn bắn có sản phẩm chủ yếu để bán 

Người     

  
Lao động tự cung tự cấp trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản 

Người     

  
Lao động xây dựng và lao động có liên quan đến 
nghề xây dựng (trừ thợ điện) 

Người     



 

 

 

  Thợ luyện kim, cơ khí và thợ có liên quan Người     

  Thợ thủ công và thợ liên quan đến in Người     

  Thợ điện và thợ điện tử Người     

  
Thợ chế biến thực phẩm, gia công gỗ, may mặc, đồ 

thủ công và thợ có liên quan khác 
Người     

  Thợ vận hành máy móc và thiết bị Người     

  Thợ lắp ráp Người     

  Lái xe và thợ vận hành thiết bị chuyển động Người     

  Người quét dọn và giúp việc Người     

  
Lao động giản đơn trong nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản 

Người     

  
Lao động trong ngành khai khoáng, xây dựng, công 

nghiệp chế biến, chế tạo và giao thông vận tải 
Người     

  Người phụ giúp chuẩn bị thực phẩm Người     

  
Lao động trên đường phố và lao động có liên quan 
đến bán hàng 

Người     

  Người thu dọn vật thải và lao động giản đơn khác Người     

IV. THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM  

1 Tổng số Người     

2 Chia theo vị trí công việc 

a Nhà quản lý Người     

b Giám đốc điều hành Người     

c Chuyên gia Người     

d Lao động kỹ thuật Người     
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